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                                             Họ và tên:………………………………..Lớp…………
	Dấu hiệu chia hết cho 9
	Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Nếu tổng các chữ số của số A chia 9 còn dư thì số đó chính là số dư khi chia A cho 9.

	Dấu hiệu chia hết cho 3
	Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

Nếu tổng các chữ số của số A chia 3 còn dư thì số đó chính là số dư khi chia A cho 3

	Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
	Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9.



	Dấu hiệu chia hết cho 2,3,9
	Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho cả 2, 3 và 9.

	Dấu hiệu chia hết cho 3,5, 9
	Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là 0, 5 thì chia hết cho cả 3, 5 và 9.

	Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
	Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 và có tận cùng là 0thì chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.


- Lưu ý: Số nào chia hết cho 9 thì số đó cùng chia hết cho 3. Tuy nhiên, không phải số nào chia hết cho 3 cũng chia hết cho 9.
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
I. Trắc nghiệm:

	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Tính: 3150 : 9 + 78550 : 50 = ... 
	 

	2
	Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 108m2, biết chiều rộng bằng 9m. Vậy chu vi của mảnh vườn đó là: … m.
	 

	3
	Thương của số lớn nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là: …
	 

	4
	Số tự nhiên khác 0 bé nhất chia hết cho cả 5 và 9 là số: …
	 

	5
	Tìm X biết: X x 9  – X x 4  = 12645.

Vậy: X = …
	 

	6
	Một số chia cho 9 có số dư là 6. Số đó chia cho 3 thì có số dư là: ...
	 

	7
	Tìm n để 1 + 2 + 3 + ....+ n = 66.

Vậy: n = …
	 

	 8
	Một nhóm học sinh, nếu bớt 2 em thì xếp hàng 9 và hàng 5 đều vừa đủ. Biết số học sinh đó ít hơn 60 em. Vậy có: ... học sinh trong nhóm đó.
	 

	9
	Cho số 253. Thêm vào bên trái một chữ số và bên phải một chữ số để được số lớn nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho 9. Số đó là: ...
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 chia hết cho 9 thì a = ...
	 


II. Tự luận
1. Viết tiếp vào chỗ chấm:


Trong các số 24 ; 198 ; 2763 ; 258 ; 3456 ; 725 ; 6084 ; 496;


a) Các số chia hết cho 9 là:…………………………………………………


b) Các số không chia hết cho 9 là:………………………………………….


c) Các số chia hết cho 3 là:…………………………………………………


d) Các số không chia hết cho 3 là:………………………………………….

2. Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :


a) Trong các số 517 ; 4235 ; 567 ; 2379, số chia hết cho 9 là:


A. 517

B. 4235

C. 567

D. 2379


b) Trong các số 217 ; 345 ; 256 ; 3197, số chia hết cho 3 là:


A. 217

B. 345

C. 256

D. 3197

3. Đặt tính rồi tính:
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4. Viết tiếp vào chỗ chấm


Với bốn chữ số 0; 2; 5; 4 viết được:


a) Các số có bốn chữ số (bốn chữ số khác nhau) chia hết cho cả 2 và 5 là:


b) Các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho cả 5 và 9 là:

5. Tính :
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6.  Khoanh vào kết quả đặt trước câu trả lời đúng :


a) Trong các số 2468; 3415; 2574; 5806, số chia hết cho cả 2 và 3 là:


A. 2468

B. 3415

C. 2574

D. 5806


b) Giá trị của biểu thức 
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 chia hết cho :


A. 2


B. 3


C. 5


D. 9

7.  a) Tính tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.


Tổng của tất cả các số lẻ có hai chữ số đó :

· Chia hết cho 2 và 5

[image: image9.wmf] 

· Chia hết cho 3 và 5
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· Chia hết cho 9 và 5 
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8.   Lớp 4A có nhiều hơn 25 ban và ít hơn 35 bạn. Trong một giờ học, cô giáo phân công mỗi bạn quan sát, số còn lại chia đều vào các nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn hoặc 5 bạn thì không thừa, không thiếu bạn nào. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. An sưu tầm được 12 con tem, Bình sưu tầm được 15 con tem. Cường tự hào vì mình sưu tầm hơn trung bình cộng số con tem của ba bạn là 3 con tem. Hỏi Cường sưu tầm được bao nhiêu con tem?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ĐỐ VUI: Roberto dùng những viên gạch như hình bên             để làm các thiết kế khác nhau.  Hỏi có bao nhiêu thiết kế bạn ấy có thể làm được trong 5 thiết kế bên dưới?
A. 2                              B. 4                             C. 6                               D. 8

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm:

	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Tính: 3150 : 9 + 78550 : 50 = ... 
	1921

	2
	Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 108m2, biết chiều rộng bằng 9m. Vậy chu vi của mảnh vườn đó là: … m.
	42

	3
	Thương của số lớn nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là: …
	101

	4
	Số tự nhiên khác 0 bé nhất chia hết cho cả 5 và 9 là số: …
	45

	5
	Tìm X biết: X x 9  – X x 4  = 12645.

Vậy: X = …
	2529

	6
	Một số chia cho 9 có số dư là 6. Số đó chia cho 3 thì có số dư là: ...
	0

	7
	Tìm n để 1 + 2 + 3 + ....+ n = 66.

Vậy: n = …
	11

	 8
	Một nhóm học sinh, nếu bớt 2 em thì xếp hàng 9 và hàng 5 đều vừa đủ. Biết số học sinh đó ít hơn 60 em. Vậy có: ... học sinh trong nhóm đó.
	47

	9
	Cho số 253. Thêm vào bên trái một chữ số và bên phải một chữ số để được số lớn nhất có các chữ số khác nhau chia hết cho 9. Số đó là: ...
	92538
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 chia hết cho 9 thì a = ...
	8


II. Tự luận

	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	9
	Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi.


	Hiệu số tuổi hai mẹ con là: 24 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

(44 + 24) : 2 = 34 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

44 – 34 = 10 (tuổi)

     Đáp số: tuổi mẹ: 34 tuổi

                  Tuổi con: 10 tuổi



	10
	An sưu tầm được 12 con tem, Bình sưu tầm được 15 con tem. Cường tự hào vì mình sưu tầm hơn trung bình cộng số con tem của ba bạn là 3 con tem. Hỏi Cường sưu tầm được bao nhiêu con tem?
	Ta có sơ đồ:
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Tổng An và Bình sưu tầm được số con tem là:

12 + 15 = 27 (con tem)

Trung bình mỗi bạn sưu tầm được số con tem là:

(27 + 3) : 2 = 15 (con tem)

Cường sưu tầm được số con tem là:

15 + 3 = 18 (con tem)

             Đáp số: 18 con tem.


11. Vì mỗi ô gạch có 2 phần : 1 phần họa tiết và 1 phần trơn

→ thiết kế phải có số phần họa tiết bằng số phần trơn

+ thiết kế 1: 5 phần họa tiết, 5 phần trơn

+ thiết kế 2: 8 phần họa tiết, 6 phần trơn → không thể làm được

+ thiết kế 3: 3 phần họa tiết, 3 phần trơn

+ thiết kế 4: 5 phần họa tiết, 5 phần trơn

+ thiết kế 5: 4 phần họa tiết, 4 phần trơn

→ có 4 thiết kế

→ đáp án B

Kiến thức cần nhớ
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